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1. Mục tiêu đào tạo:
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Cơ điện, chuyên ngành Cơ điện tuyển khoáng, người học có sức khoẻ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có kiến thức chuyên môn để đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực Cơ điện tuyển khoáng, cụ thể: Tham gia lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống dây chuyền công nghệ trong xưởng tuyển khoáng. Xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong nhà máy tuyển. Thực hiện công tác kiểm tra và giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm tuyển khoáng.
 Sau khi tốt nghiệp, những Cử nhân Cơ điện Tuyển khoáng có thể đảm nhiệm các công việc tại các phân xưởng, công trường, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh khoáng sản, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng - Đại học để nhận được bằng kỹ sư chuyên ngành Cơ điện Tuyển khoáng.

2. Thời gian đào tạo: 


3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 98 tín chỉ (chưa kể kiến thức GDQP và GDTC)
4. Đối tượng tuyển sinh:    
Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Theo Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-GDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và các văn bản hiện hành; Qui chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính qui ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08/7/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
6. Thang điểm: Tính theo thang điểm 10 (từ 0 (10)

7. Nội dung chương trình:
	TT
	Mã HP
	Khoa, Bộ môn

quản lý
	Tên học phần
	Tín chỉ

	
	
	
	
	TS
	LT
	TH

	I
	 
	 
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	34
	32
	2

	1.1
	
	
	Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
	10
	10
	0

	1
	 
	 BM LLCT
 

 

 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	2
	2
	0

	2
	 
	
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
	3
	3
	0

	3
	 
	
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	3
	0

	4
	 
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	0

	1.2
	 
	 
	Khoa học xã hội và nhân văn
	2
	2
	0

	5
	 
	 BM LLCT
	Pháp luật đại cương
	2
	2
	0

	1.3
	 
	 
	Ngoại ngữ
	6
	6
	0

	6
	 
	 BM LLCT
 
	Tiếng Anh cơ bản 
	4
	4
	0

	7
	 
	
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	2
	0

	1.4
	 
	 
	Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường
	16
	14
	2

	A
	 
	 
	PHẦN BẮT BUỘC
	14
	12
	2

	8
	 
	 BM Toán
	Toán cao cấp 1
	3
	3
	0

	9
	 
	 BM ĐKH
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
	2
	2
	0

	10
	 
	 BM Vật lý
	Vật lý đại cương
	4
	3
	1

	11
	 
	 BM Hóa
	Hóa đại cương
	2
	2
	0

	12
	 
	 BM KHMT
	Nhập môn tin học
	3
	2
	1

	B
	 
	 
	PHẦN TỰ CHỌN (Chọn 1 trong các học phần sau)
	2
	2
	0

	13
	 
	 BM Toán
 
	Xác suất thống kê
	2
	2
	0

	14
	 
	
	Phương pháp tính
	2
	2
	0

	15
	 
	 BM KTMLT
	Môi trường công nghiệp
	2
	2
	0

	16
	 
	 BM QTKD
	Địa lý kinh tế
	2
	2
	0

	17
	 
	 BM GDTC
	Giáo dục thể chất
	3
	0
	3

	18
	 
	 BM GDQP
	Giáo dục quốc phòng, an ninh
	8
	7
	1

	II
	
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	64
	38
	26

	2.1
	 
	 
	Kiến thức cơ sở ngành
	16
	14
	2

	A
	 
	 
	PHẦN BẮT BUỘC
	16
	14
	2

	24
	 
	 Vẽ KT
	Hình hoạ - vẽ kỹ thuật
	3
	2
	1

	25
	 
	 Cơ KT
	Cơ lý thuyết
	2
	2
	0

	26
	 
	 Cơ KT
	Sức bền vật liệu
	2
	2
	0

	27
	 
	 Cơ KT
	Nguyên lí máy- chi tiết máy
	2
	2
	0

	28
	 
	 BM Điện tử
	Giải tích mạch điện
	3
	2
	1

	29
	 
	 BM Điện tử
	Đo lường điện- điện tử
	2
	2
	0

	30
	 
	 BM Cơ máy
	Thuỷ lực - máy thuỷ khí 
	2
	2
	0

	2.2
	 
	 
	Kiến thức ngành
	43
	24
	19

	A
	 
	 
	PHẦN BẮT BUỘC
	41
	22
	19

	31
	 
	 BM ĐKH
	Máy điện 
	3
	3
	0

	32
	 
	 BM ĐKH
	Thiết bị điện
	2
	2
	0

	33
	 
	 BM TK
	Máy tuyển khoáng
	3
	3
	0

	34
	 
	 BM ĐKH
	Cung cấp điện + Đồ án
	3
	2
	1

	35
	 
	 TTĐTN
	Thực tập cơ máy
	3
	0
	3

	36
	 
	 BM Cơ máy
	Vận tải- kho chứa
	2
	2
	0

	37
	 
	 TTĐTN
	Thực tập Máy điện
	2
	0
	2

	
	
	TTĐTN
	Thực tập Thiết bị điện
	2
	0
	2

	38
	 
	 BM TK
	An toàn - môi trường nhà máy tuyển
	2
	2
	0

	39
	 
	BM T.khoáng
	Thực tập sản xuất
	2
	0
	2

	
	
	BM T.khoáng
	Thực tập Tốt nghiệp
	3
	0
	3

	40
	 
	BM T.khoáng
	Chuẩn bị khoáng sản 
	2
	2
	0

	41
	 
	BM T.khoáng
	Kỹ thuật tuyển 
	3
	3
	0

	42
	 
	BM T.khoáng
	Lấy mẫu - Phân tích mẫu
	2
	2
	0

	43
	 
	BM T.khoáng
	Thực hành tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng
	4
	0
	4

	44
	 
	BM T.khoáng
	Tin ứng dụng chuyên ngành
	2
	1
	1

	45
	
	BM T.khoáng
	Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng
	1
	0
	1

	B
	PHẦN TỰ CHỌN (Chọn một trong các học phần sau
	2
	2
	0

	46
	 
	 BM Điện tử
	Vật liệu điện
	2
	2
	0

	47
	 
	 BMT.khoáng
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2
	2
	0

	48
	 
	 BM TĐH
	Bảo vệ rơ le và tự động hóa
	2
	2
	0

	49
	 
	 T.khoáng
	Chế biến khoáng sản
	2
	2
	0

	50
	 
	 BM Máy- TBM
	Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết
	2
	2
	0

	51
	 
	 BM T.khoáng
	Khoá luận tốt nghiệp
	5
	0
	5

	
	 
	 
	Khối lượng tín chỉ toàn khoá (chưa kể GDQP và GDTC)
	98
	70
	28


8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

8.1. Khung thời gian đào tạo toàn khoá: Đơn vị: Tuần
	Năm học
	Học
	Thi
	Nghỉ
	Dự trữ
	Tổng
	Ghi chú

	
	LT
	TH
	HK
	TN
	Hè
	Tết
	
	
	

	I
	37
	0
	6
	 
	5
	3
	2
	52
	 

	II
	32
	6
	5
	 
	5
	3
	2
	52
	 

	III
	15
	18
	3
	5
	5
	3
	2
	52
	 

	Cộng
	84
	24
	14
	5
	15
	9
	6
	156
	 


8.2. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ:
	TT
	Học Kỳ I
	Số tín chỉ

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	2

	2
	Toán cao cấp 1
	3

	3
	Pháp luật đại cương
	2

	4
	Vật lý đại cương
	4(3,1)

	5
	Hình họa - vẽ kỹ thuật
	3(2,1)

	6
	Hóa đại cương
	2

	7
	Giáo dục thể chất
	3(0,3)

	 
	Cộng khối lượng học kỳ I
	19

	TT
	Học Kỳ II
	Số tín chỉ 

	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
	3

	2
	Cơ lý thuyết
	2

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	4
	Nhập môn tin học
	3(2,1)

	5
	Giải tích mạch điện
	3(2,1)

	6
	Giáo dục quốc phòng- HP2: Công tác quốc phòng an ninh
	2

	7
	Tự chọn(1/4)
	2

	 
	Xác suất thống kê
	2

	
	Phương pháp tính
	2

	
	Môi trường công nghiệp
	2

	
	Địa lý kinh tế
	2

	8
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3

	 
	Cộng khối lượng học kỳ II
	20

	TT
	Học Kỳ III
	Số tín chỉ 

	1
	Thủy lực - Máy thủy khí 
	2

	2
	Nguyên lý- Chi tiết máy
	2

	3
	Sức bền vật liệu
	2

	4
	Máy điện
	3

	5
	Đo lường điện-điện tử
	2

	6
	Tiếng Anh cơ bản 
	4

	7
	Giáo dục quốc phòng - HP3
	3(2,1)

	8
	Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng
	1

	 
	Cộng khối lượng học kỳ III
	19

	TT
	Học Kỳ IV
	Số tín chỉ 

	1
	Vận tải- kho chứa 
	2

	2
	HP 1- GDQP
	3

	3
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 
	2

	4
	Chuẩn bị khoáng sản
	2

	5
	Kỹ thuật tuyển
	3

	6
	Thiết bị điện
	2

	7
	Thực tập cơ máy 
	3

	 8
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2

	 
	Cộng khối lượng học kỳ IV
	19

	TT
	Học Kỳ V
	Số tín chỉ 

	1
	Cung cấp điện + Đồ án
	3(2,1)

	2
	An toàn- Môi trường nhà máy tuyển
	2

	3
	Lấy mẫu - Phân tích mẫu
	2

	4
	Máy tuyển khoáng
	3

	5
	Thực tập máy điện 
	2(0,2)

	6
	Thiết bị điện
	2(0,2)

	7
	Tin ứng dụng chuyên ngành
	2(1,1)

	8
	Tự chọn 1/5
	2

	 
	Vật liệu điện
	2

	
	Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	2

	
	Bảo vệ rơ le và tự động hóa
	2

	
	Chế biến khoáng sản
	2

	
	Công nghệ sửa chữa  phục hồi chi tiết
	2

	 
	Cộng khối lượng học kỳ V
	18

	TT
	Học Kỳ VI
	Số tín chỉ 

	1
	Thực hành tổng hợp tuyển khoáng
	4(0,4)

	2
	Thực tập sản xuất
	2(0,2)

	
	Thực tập tốt nghiệp
	3(0,3)

	3
	Khóa luận tốt nghiêp
	5(0,5)

	 
	Cộng khối lượng học kỳ VI
	14


8.3. Kế hoạch thực tập: 

	TT
	Loại hình thực tập
	Thời gian

(tuần)
	Học kỳ
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Thực tập cơ máy 
	3
	IV
	Tại trường
	

	2
	Thực hành tổng hợp tuyển khoáng
	4
	V
	Tại trường
	

	3
	Tham quan Xí nghiệp TK 
	1
	IV
	Tại doanh nghiệp
	

	4
	Thực tập máy điện 
	2
	V
	Tại trường
	

	5
	Thực tập Thiết bị điện
	2
	
	Tại trường
	

	6
	Thực tập sản xuất
	2
	
	
	

	7
	Thực tập Tốt nghiệp
	3
	VI
	Tại doanh nghiệp
	

	                                          Cộng
	17
	
	
	


8.4. Khoá luận tốt nghiệp (hoăc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế): 5 TC
Nghiên cứu ứng dụng để giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể.


9. MÔ TẢ VẮN TẮT CÁC HỌC PHẦN

9.1. Kiến thức giáo dục đại cương

9.1.1. Lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1: (2,2,0)      



- Điều kiện tiên quyết: Là môn học (học phần) đầu tiên của chương trình các môn Lý luận chính trị trong trường đại học và cao đẳng.

- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo:

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 chương: 

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Chương 2: Phép biện chứng duy vật 

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản (Giáo trình bắt buộc 1).
+ Giáo trình các môn học Triết học Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2007; các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn.

2. Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2: (3,3,0)      

 - Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.

- Nội dung của học phần:

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm giới thiệu khái lược về chủ nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 2 phần 6 chương: 

Phần 2:

Chương 4: Học thuyết giá trị

Chương 5: Học thuyết giá trị  thặng dư

Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước

Phần 3:

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chương  8: Những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin1, 2.

- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo:

+ Giới thiệu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của môn học.

- Tài liệu tham khảo:

+ Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

 + Các tài liệu hướng dẫn học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của ban tuyên giáo TW.

 + Hồ Chí Minh toàn tập, tuyển tập, đĩa CDROM Hồ Chí Minh toàn tập

 + Các nghị quyết, văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (3,3,0)

- Điều kiện tiên quyết: Học sau phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Nội dung của học phần: Ban hành kèm theo Quyết định số: 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Học phần đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam-chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam; về quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng của Đảng, đặc biệt là đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực cơ bản của thời kỳ đổi mới; về kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Từ đó xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, định hướng phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng và đường lối của Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Giúp sinh viên có cơ sở vận dụng kiến thức môn học để nhận xét, giải thích, đánh giá những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội,…theo đường lối, chính sách của Đảng.
- Tài liệu tham khảo:

+ Chương trình môn học Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Giáo trình Đường lối Cánh mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản.

 + Các tài liệu hướng dẫn học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh của ban tuyên giáo TW.

 
 + Các nghị quyết, văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam.

9.1.2. Khoa học xã hội - nhân văn

5. Pháp luật đại cương: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung của học phần: Học phần được thiết kế gồm hai phần:

+ Phần mở đầu giới thiệu với người học khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung, về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và vấn đề pháp chế,… Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất, đồng thời cũng nhằm nâng cao ý thức công dân đối với việc tuân thủ pháp luật.

+ Phần pháp luật cụ thể được trình bày tương đối chi tiết và có hệ thống  về một số ngành luật thiết yếu (trên cơ sở có trích dẫn hệ thống pháp luật thực định làm nền cho phần giảng lý thuyết về ngành luật ) như Hiến pháp, pháp luật về hành chính, về lao động dân sự, kinh tế, hình sự, một số vấn đề pháp luật quốc tế. Nội dung một số ngành luật cụ thể được gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số giờ luyện tập sẽ giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với đời sống thực tiễn của pháp luật.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Hoàng Ngọc Tươi, Bài giảng Pháp luật đại cương.Trường ĐH công nghiệp QN 2004

+ Bộ luật hình sự. NXB LĐXH- 2005

9.1.3. Ngoại ngữ                                                          

6. Tiếng Anh cơ bản 1: (4,4,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về nghe nói, đọc, ghi dịch Anh ngữ trên cơ sở giáo trình Headway A.

- Tài liệu tham khảo: Giáo trình  Headway A.

7. Tiếng Anh chuyên ngành: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung học phần: Trang bị những kiến thức cơ bản về nghe nói, đọc, ghi dịch Anh ngữ trên cơ sở giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành như từ vựng, ký hiệu, thuật ngữ.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành - Trường ĐH Công nghiệp QN

+ Các tài liệu Tiếng Anh chuyên đề công nghệ.

9.1.4. Toán - Tin - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường                       
    

8. Toán cao cấp 1 (3,3,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần: Học phần này giới thiệu các kiến thức về phép tính vi phân, tích phân hàm một biến, chuỗi. Trong phép tính vi phân, tích phân hàm một biến bao gồm giới hạn của dãy số và hàm số, đạo hàm và vi phân của hàm số, tích phân bất định, xác định và suy rộng. Phần số gồm chuỗi số và chuỗi hàm.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp tập 2 NXB Giáo dục 1997

+ Phan Quốc Khánh, Phép tính vi tích phân NXB Giáo dục 1996

+ B. Demidovich, Bài tập toán giải tích

9. Vật lí đại cương: (4,3,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Đề cập đến các qui luật chuyển động của các vật thể, các định luật bảo toàn trong chuyển động, sự tương tác của vật chất. Học phần này gồm 3 phần:

+ Cơ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển (cơ học Newton) và cơ sở của cơ học tượng đối. Nội dung chính bao gồm: các định luật Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn, thuyết tương đối hẹp của Einstein và sơ lược về động lực học tương đối.

+ Nhiệt học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học.

+ Điện từ học: Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến tương tác tĩnh điện, các tương tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên.

Phần thực hành (thí nghiệm): Rèn luyện cho sinh viên các thao tác về thí nghiệm và giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về bản chất của các hiện tượng, các định luật, các nguyên lý đã trang bị ở phần lý thuyết.

- Tài liệu tham khảo: 

+   Lương Duyên Bình, Vật lý đại cương Tập 1&2- NXB Giáo dục 1995

+   Giáo trình Vật lý đại cương  Trường ĐH Mỏ- Địa chất.

10. Hoá đại cương: (2,2,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần: Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo lớp vỏ điện tử của nguyên tử, mối quan hệ giữa lớp vỏ điện tử và tính chất nguyên tử.

Giải thích cấu hình, hình học của phân tử, sự có cực của phân tử, sự liên kết giữa các phân tử tạo vật chất.

Nghiên cứu sơ lược về tính chất lý, hóa của các chất vô cơ và cấu tạo của chúng.

- Tài liệu tham khảo:

+ Lê Thị Hạnh, Giáo trình cơ sở lý thuyết hóa- Trường ĐH Công nghiệp QN

+ Nguyễn Hạnh, Cơ sở lý thuyết hóa: tập 1&2 NXB Giáo dục 1997

11. Nhập môn tin học: (3,2,1)

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung học phần:

Lý thuyết: Giới thiệu hệ thống kiến thức cơ bản về tin học, cấu trúc tổng quát của máy PC: hệ đếm, tập tin, hệ điều hành MSDOS và hệ diều hành WINDOW, ngôn ngữ lập trình Pascal.

Thực hành: Rèn luyện kĩ năng thực hành giúp sinh viên sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính PC.

- Tài liệu tham khảo: 

+ Bùi Huy Quỳnh,  Nhập môn tin học- NXB Giáo dục

+ Giáo trình tin học đại cương - Tủ sách ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

+ Hoàng Kiếm, Tin học đại cương nâng cao- NXB Giáo dục 1998

12. Môi trường công nghiệp: (2,2,0)


- Học phần trong học kỳ I năm thứ 1;

- Điều kiện tiên quyết: không


- Nội dung học phần: 

Khái niệm cơ bản về hệ sinh thái, môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất. Chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và những giải pháp xử lý. BVMT và phát triển bền vững. Chiến lược và chính sách môi trường. Những tác động môi trường mang tính toàn cầu.


- Tài liệu tham khảo


+ Hoàng Văn Khánh-Giáo trình môi trường khai thác mỏ, 2001 - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.


+ PGS.TS Tăng Văn Đoàn- PGS. Trần Đức Hạ “Giáo trình kĩ thuật môi trường”. NXBGD -1995 

+ Lê Văn Khoa (chủ biên) “Khoa học  môi trường”. NXBGD, 2009  

+ Hoàng Kim Cơ, Trần Hữu Uyển, Lương Đức Phẩm,Lý Kim Bảng, Dương Đức Hồng “Kỹ thuật môi trường”. Nhà xuất  bản KHKT, 2001.

+ PGS.TS. Phạm Thượng Hàn “Đo và kiểm tra môi trường”. NXBGD, 2009

+ Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn tiến Dũng “Chiến lược và chính sách môi trường”. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2001.

+ Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản “Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên”. Nhà xuất bản từ điển Bách khoa, 2010. 

+ PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái-TS Lê Thị Hiền Thảo “Sinh thái học và bảo vệ môi trường”. Nhà xuất bản xây dựng.

+ GS. TSKH. Phạm Ngọc Đăng “Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp”. Nhà xuất bản xây dựng.

+ Nguyễn Kim Hồng “ Giáo dục môi trường”. Nhà xuất bản Giáo dục.

13. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: (2,2,0)


- Học phần trong học kỳ IV năm thứ 2;

- Điều kiện tiên quyết: không


- Nội dung học phần: 

Học phần nhằm giới thiệu nội dung về: Năng lượng sản xuất và đời sống; sử dụng năng lượng nhiệt, cơ, thủy lực, khí nén, điện,... tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.


- Tài liệu học tập, tham khảo:

+ Bài giảng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

+ Cung cấp điện, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê , NXB KH&KT 2008.

+ Kỹ thuật điện, Đặng văn Đào, Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2000.

14. Địa lý kinh tế: (2,2,0) 









- Điều kiện tiên quyết

Sau khi học xong kiến thức cơ bản phổ thông.

- Mô tả các nội dung học phần

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực địa lý kinh tế: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn địa lý kinh tế; những vấn đề lý luận về tổ chức lãnh thổ; tài nguyên thiên nhiên; tài nguyên nhân văn; tổ chức lãnh thổ ngành công nghiệp, giao thông vận tải; tổ chức lãnh thổ ngành nông-lâm-ngư nghiệp; tổ chức lãnh thổ dịch vụ; tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế ở Việt Nam.
15. Giáo dục thể chất: (3,0,3)


- Học phần trong học kỳ II năm thứ 1

- Điều kiện tiên quyết: không


- Nội dung học phần: 


Trang bị cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về phương pháp tập luyện thể dục thể thao, các quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động và sự phát triển của các tố chất thể lực, giáo dục đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật để không ngừng phát triển con người cân đối toán diện, nâng cao hiệu quả học tập, lao động và thực hành tay nghề.

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản và hệ thống bài tập, một số kỹ thuật về môn thể thao Bóng chuyền, điền kinh.


- Tài liệu tham khảo:

+ Bài giảng Giáo dục thể chất, Bộ môn giáo dục thể chất, trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

+ Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, Nhà xuất bản thể dục thể thao, 1988.

16. Giáo dục quốc phòng: (8,7,1) 


- Học phần trong học kỳ I năm thứ 1


Gồm ba học phần:


1. Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng: (3,3,0)


- Điều kiện tiên quyết: Bố trí sau khi học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.


- Nội dung học phần:


Học phần đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: Những vấn đề cơ bản của Học thuyết Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ.


- Tài liệu học tập:


+ Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.


+ Bài giảng GDQP-AN trình độ ĐH, CĐ (Bộ môn GDQP-AN biên soạn).


+ Một số bài giảng về GDQP-AN (tài liệu bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN theo chương trình mới cho giáo viên và sinh viên các trường TCCN và các trường CĐ, ĐH) - Bộ GD và ĐT, Hà Nội, 2008.


+ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.


+ Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Hà Nội, 1990.

2. Học phần 2: Công tác Quốc phòng, an ninh: (2,2,0)


- Điều kiện tiên quyết: Không


- Nội dung học phần:


Học phần đề cập về những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lựu lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, phòng chống chiến tranh công nghệ cao, đánh bại chiến lược “diễn biễn hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


- Tài liệu học tập:


+ Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.


+ Bài giảng GDQP-AN trình độ ĐH, CĐ (Bộ môn GDQP-AN biên soạn).


+ Một số bài giảng về GDQP-AN (tài liệu bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN theo chương trình mới cho giáo viên và sinh viên các trường TCCN và các trường CĐ, ĐH) - Bộ GD và ĐT, Hà Nội, 2008.


+ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

3. Học phần 3: Quân sự chung, Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK: (3,2,1)


- Điều kiện tiên quyết: Không


Nội dung gồm: Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ, địa hình quân sự, một số loại vũ khí bộ binh; thuốc nổ; phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; cấp cứu ban đầu các vết thương; ba môn quân sự phối hợp; kỹ thuật bắn sung tiểu liên AK (CKC), từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.


+ Giáo trình Giáo dục quốc phòng, an ninh (dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng), tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.


+ Bài giảng GDQP-AN trình độ ĐH, CĐ (Bộ môn GDQP-AN biên soạn).


+ Điều lệnh đội ngũ QĐND Việt Nam, BTTM, NXB QĐND, 2004.


+ Giáo trình bắn súng, tập 1, 2, NXB QĐND, 2001.

9.2. Kiến thức giáo dục chuyên ngành

9.2.1. Kiến thức cơ sở ngành:
17. Hình họa-Vẽ kỹ thuật: (3,2,1)





- Học phần này học trong học kỳ I năm học thứ I
- Điều kiện tiên quyết: 

Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản về: 


+ Phương pháp biểu diễn: Phép chiếu- bản vẽ; Biểu diễn phẳng các yếu tố hình học cơ bản.


+ Quan hệ liên thuộc, quan hệ cắt nhau, quan hệ song song. 


+ Độ lớn thật, đa diện, đường cong và mặt cong, các bài toán về cắt nhau, tiếp xúc của mặt cong.

+ Bài toán biến đổi dùng tập hợp. ứng dụng máy tính để vẽ các bản vẽ 2D


+ Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, khả năng lập và đọc bản vẽ, đồng thời rèn luyện tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận, kiên nhẫn của người làm công tác kỹ thuật.

+ Có kiến thức cơ bản về biểu diễn các yếu tố không gian lên mặt phẳng, phương pháp giải quyết các bài toán, các tiêu chuẩn, lập và đọc bản vẽ kỹ thuật, biểu diễn vật thể, các quy ước và phương pháp vẽ các mối ghép, các bộ truyền động.

+ Sử dụng máy tính để vẽ các bản vẽ autocad

- Tài liệu tham khảo:

+ Hình học hoạ hình - Nguyễn Đình Điện - NXB Giáo dục - 2000

+ Vẽ kỹ thuật cơ khí tập 1,2 - Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục - 2001

18. Cơ lý thuyết: (2,2,0)









- Học phần này học trong học kỳ II năm học thứ I
- Điều kiện tiên quyết: Học sau  học phần Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hình hoạ- vẽ kỹ thuật 

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: : 

Tĩnh học, động học, động lực học. Nghiên cứu trạng thái cân bằng của vật thể dưới tác dụng của hệ lực và trạng thái chuyển động của vật thể.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai - NXB GTVT- Hà Nội- 2002

+ Giáo trình Sức bền vật liệu  - Lê Quang Tôn - Đại học Mỏ địa chất 

+ Bài giảng Cơ học - Đỗ Sanh tập 1,2 - NXB Giáo dục -1999

+ Giáo trình Cơ lý thuyết- Nguyễn Đinh Dũng - Đại học QG Hà Nội- 2000

19. Sức bền vật liệu: (2,2,0)






- Học phần này học trong học kỳ III năm học thứ I

- Điều kiện tiên quyết: Học sau  học phần Cơ ứng dụng 1

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: 
Kiến thức cơ bản về biến dạng, ứng suất, điều kiện bền... của một số dạng trong  vật thể. Tính toán bền, biến dạng và ổn định cho các chi tiết máy đảm bảo an toàn và ổn định.

- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai - NXB GTVT- Hà Nội- 2002

+ Giáo trình Sức bền vật liệu - Lê Quang Tôn - Đại học Mỏ địa chất 

20. Nguyên lý máy- chi tiết máy:
(2,2,0)






- Học phần này học trong học kỳ III  năm học thứ II

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Vật lý đại cương, Cơ lý thuyết
Sau khi học xong học phần Nguyên lý máy- Chi tiết máy người học có kiến thức cơ bản về: 


- Cơ cấu và máy


- Động học cơ cấu phẳng


- Phân tích lực trên cơ cấu phẳng


- Các chi tiết lắp ghép trong máy


- Truyền động đai


- Truyền động bánh răng


- Trục

- Tài liệu tham khảo:

+ Nguyên lý máy - Trần Doãn Trường - Đại học Mỏ địa chất - 2005

+ Nguyên lý máy tập 1,2 - Đinh Gia Tường - NXB Giáo dục - 2005
+ Giáo trình Chi tiết máy - Nguyễn Văn Thiềm - Trường CĐKT Mỏ - 1994

+ Giáo trình Chi tiết máy - Nguyễn Trọng Hiệp - NXB Giáo dục - 2004

21. Giải tích mạch điện: (3,2,1)






Học phần được bố trí ở kỳ thứ II năm thứ I

Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau:

- Mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập

- Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập

- Các quá trình quá độ xẩy ra trong mạch điện.

- Tài liệu tham khảo:

+ Lý thuyết mạch tập 1, 2; Hồ Anh Thuý; Nhà xuất bản KHKT - Hà Nội 1996

22. Đo lường điện -điện tử
: (2,2,0)





- Học phần này học trong học kỳ IV năm học thứ II

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Mạch điện
- Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau: cơ sở đo, hệ đơn vị và tiêu chuẩn, các phương pháp đo R,L,C và M. Đo công suất, điện năng và hệ số công suất. Các đồng hồ chỉ thị AC/DC, cầu AC/DC, các bộ biến đổi, các thiết bị ghi, các dao động ký, kỹ thuật đo số.
- Tài liệu tham khảo:

1- Nguyễn Ngọc Tân- Kỹ thuật đo 1, 2 - NXB KHKT- 1998.

2- Nguyễn Ngọc Tân- Kỹ thuật đo  - NXB KHKT- 1995.

3- Giáo trình đo lường điện - Nguyễn Chí Tình - Hà Nội – 2000
23. Thủy lực-máy thủy khí: (2,2,0)

- Học phần này học trong học kỳ III năm học thứ II

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Vật lý đại cương, Cơ kỹ thuật

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: Các quy luật của chất lỏng đứng yên và chuyển động, đồng thời nghiên cứu những tác dụng của quy luật đó trong thực tế sản xuất. Cung cấp bảng đơn vị thường dùng trong thuỷ lực, các bảng tra cứu, các đồ thị thuỷ lực để sinh viên tham khảo trong học tập đồng thời  sử dụng trong tính toán thiết kế. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống bơm, máy nén khí, quạt gió sử dụng trong nhà máy tuyển.

- Tài liệu tham khảo:

+ Thuỷ lực và khí động lực - PGS.TS. Hoàng Văn Quí; NXB KH&KT, 1997.

+ Thuỷ lực (T1); Nguyễn Tài - NXB Xây Dựng; Hà Nội, 1995.

+ Bài tập Thuỷ lực (T1);Nguyễn Cảnh Cầm-Hoàng Văn Quí;NXB ĐH&THCN; Hà Nội, 1973.

+ Cơ học chất lỏng ứng dụng: Phạm Văn Vĩnh, Trường ĐHGTVT Hà Nội 1994

24. Máy điện: (3,3,0)









- Học phần nằm trong học kỳ II năm thứ II

         
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Giải tích mạch điện
- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về lý thuyết, thử nghiệm và tính toán những thông số cơ bản của máy biến áp, máy điện quay (máy điện một chiều, máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ, động cơ điện đặc biệt). 

- Tài liệu tham khảo:

+ Truyền động điện- NXB KHKT 1996


+ Máy điện - Trần Khánh Hà- NXB KHKT 1997

25. Thiết bị điện: (2,2,0)






- Học phần nằm trong học kỳ III năm thứ II

          
- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Lý thuyết mạch                                     

- Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau: thiết bị đóng cắt, bảo vệ như: cầu dao, công tắc tơ, aptomat, khởi động từ… về tính năng, công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc, tính toán chỉnh định và lựa chọn thiết bị điện.

- Tài liệu tham khảo:



+ Giáo trình Thiết bị điện - Lê Thành Bắc - NXB KHKT - Hà Nội 2001.

26. Máy tuyển khoáng: (3,3,0)






- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết để học: Học sau các học phần: Chuẩn bị khoáng sản, Kỹ thuật tuyển

Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau, về: cấu tạo, nguyên lý làm việc, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc của máy, các thông số động lực học chính, một số thông số kỹ thuật ban đầu dùng cho việc chọn, thiết kế các loại máy dùng trong ngành tuyển khoáng, trang bị cho sinh viên nhũng kiến thức cơ bản về dầu mỡ bôi trơn và kỹ thuật phục hồi sửa chữa máy, như:
+  Máy - Thiết bị của công đoạn chuẩn bị: Sàng, đập, nghiền, phân cấp.

+ Máy - Thiết bị  của công đoạn làm giàu khoáng sản: Thiết bị tuyển trọng lực, thiết bị tuyển nổi, thiết bị tuyển từ, thiết bị tuyển điện và các thiết bị phụ trợ khác.
- Tài liệu tham khảo:

+ Giáo trình Dầu, mỡ bôi trơn - GS. C.KAJDAS - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 1993.

+ Bài giảng Máy tuyển khoáng - Đỗ Văn Thược - Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

+ Giáo trình Máy tuyển khoáng - Phạm Tuấn - Đại học Mỏ -Địa chất –2005
27. Cung cấp điện + đồ án: (3,2,1)






- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III 

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Máy điện- Truyền động điện, Thiết bị điện

Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau:

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện như: Thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, trạm mạng điện hạ áp, đường dây.

+ Cách tính toán thông số như dòng điện, chọn MBA, chọn dây dẫn, chọn thiết bị bảo vệ đóng cắt cho các phân xưởng, xí nghiệp khi biết các thông số của phụ tải.

- Tài liệu tham khảo:

+ Cung cấp điện - GSTS Nguyễn Xuân Phú - ĐH Bách khoa Hà Nội.

+ Điện khí hoá XN mỏ và dầu khí - PGS.TS Nguyễn Anh Nghĩa, TS Trần Bá Đề - Đại học Mỏ Địa Chất.
28. Thực tập cơ máy: (3,0,3)








- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III
- Điều kiện tiên quyết để học: Học sau học phần Máy tuyển, Cơ học máy, Thuỷ lực - máy thuỷ khí.

- Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản về: tháo, lắp, bảo dưỡng phần cơ của các thiết bị trong nhà máy tuyển.
- Tài liệu tham khảo:

+ Tài liệu hướng dẫn thực tập cơ máy - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. 

29. Vận tải - kho chứa: (2,2,0)






- Học phần này học trong học kỳ IV năm học thứ II

- Điều kiện tiên quyết: học sau học phần Cơ lý thuyết, Cơ học máy.

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: 

 
+ Nguyên lý cấu tạo, làm việc của các thiết bị vận tải trong Nhà máy tuyển như: gầu nâng, băng tải, máng rót…

 
+ Cách tính chọn thiết bị và lắp đặt hợp lý trong dây chuyền công nghệ.

+ Nguyên lý hoạt động của bun ke, phương pháp tính toán bunke, kho chứa cho phù hợp với năng suất của Nhà máy.

- Tài liệu tham khảo:
+ Máy vận tải - PGS.TS  Võ Quang Phiên.

+ Vận tải và kho chứa - Đại học Mỏ Địa Chất

30. Thực tập máy điện: (2,0,2)

- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết để học: Học sau học phần Thiết bị điện, Máy điện- Truyền động điện

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: Tháo lắp, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành: Máy điện 1 chiều, động cơ xoay chiều 1 pha, 3 pha, máy biến áp,...
- Tài liệu tham khảo:

+ Thiết kế máy điện, máy biến áp - Lê văn Doanh, Phạm văn Bình - Nhà xuất bản khoa hoạc và kỹ thuật - 2001.

+ Sổ tay thợ quấn dây máy điện- Phan Đoài Bắc - NXB GD - 1994

31. Thực tập Thiết bị điện: (2,0,2)

- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết để học: Học sau học phần Thiết bị điện, Máy điện- Truyền động điện

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: Tháo lắp, bảo dưỡng, đấu nối, vận hành các thiết bị điện như: cầu dao, máy cắt, áp tô mát, khởi động từ các loại, các phần tử bảo vệ trong thiết bị điện,...
- Tài liệu tham khảo:
+ Giáo trình Thiết bị điện - Lê Thành Bắc - NXB KHKT - Hà nội. 2001.
32. An toàn - môi trường Nhà máy tuyển: (2,2,0)


 

- Học phần này học trong học kỳ VI năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết để học: Học sau học phần: Chuẩn bị khoáng sản, Máy tuyển khoáng

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: :


+ Nội dung  của học phần trình bày một số khái niệm và kiến thức cơ bản về an toàn làm việc trong xưởng Tuyển khoáng. Một số chế độ chính sách được áp dụng đối với người lao động trong ngành Tuyển khoáng. Trình bày những vấn đề về môi trường trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản và một số kiến thức xử lý môi trường ô nhiễm trong ngành Tuyển khoáng. Các phương pháp khử nước sản phẩm tuyển và khử bụi trong nhà máy tuyển.

Sau khi nghiên cứu học phần này sinh viên biết vận dụng các kiến thức được học vào thực tế vận hành công nghệ của xưởng Tuyển khoáng.

- Tài liệu tham khảo:
+ Bài giảng Môi trường - An toàn - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - ĐH Mỏ ĐC - 2000.

+ Bài giảng Kỹ thuật môi trường - Nguyễn Hoàng Sơn - ĐH Mỏ ĐC - 2004

33. Thực tập sản xuất: (2,0,2) + Thực tập Tốt nghiệp: (3,0,3)



- Học phần này học trong học kỳ VI năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần chuyên ngành.

- Nội dung của học phần: giúp sinh viên kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn về những kiến thức cơ bản sau:

+ Công nghệ tuyển của nhà máy tuyển

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng các thiết bị chính trong nhà máy tuyển.

+ Sơ đồ cung cấp Điện- Nước cho nhà máy tuyển.

+ Quy  trình lấy mẫu, gia công, phân tích mẫu.

+ Tìm hiểu công tác tổ chức sản xuất của Tổ đội, Phân xưởng và của Công ty

+ Thu thập số liệu làm khoá luận tốt nghiệp

34. Tham quan thực tế xí nghiệp tuyển khoáng: (1,0,1)          
        
- Học phần được bố trí ở học kỳ IV năm thứ II.
       
- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên trước khi học các môn thuộc kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  để được  tìm hiểu thực tế về ngành. 
Đợt tham quan sản xuất giúp sinh viên tìm hiểu các vấn đề sau: Quy mô sản xuất của nhà máy Tuyển khoáng. Quy trình công nghệ của Nhà máy tuyển, hệ thống cung cấp điện, nước cho NMT. Các máy, thiết bị sử dụng trong dây chuyền công nghệ trong xưởng Tuyển khoáng. Các vấn đề liên quan đến môi trường chế biến khoáng sản và vấn đề sử dụng tài nguyên khoáng sản.

35. Chuẩn bị khoáng sản: (2,2,0) 





- Học phần được học kỳ IV, năm học thứ II

- Điều kiện tiên quyết để học: Sau khi học xong các học phần Vật lý đại cương, Vẽ kỹ thuật, Cơ học máy.
- Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản về: 

 
Nguyên lý làm việc của các thiết bị sàng, phân cấp, nguyên lý đập, nghiền khoáng sản. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của các thiết bị đập, sàng, nghiền, phân cấp, phương pháp chuẩn bị vật liệu cho các dây chuyền tuyển.

- Tài liệu tham khảo: 


- Giáo trình Chuẩn bị khoáng sản - NXB GTVT.


- Các wedsite và mạng internet.

36. Kỹ thuật tuyển: (3,3,0)







- Học phần được học kỳ IV, năm học thứ II

- Điều kiện tiên quyết để học: Sau khi học xong các học phần Chuẩn bị khoáng sản
- Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản về: 

 
Các phương pháp làm giàu khoáng sản, phạm vi ứng dụng của từng phương pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển.

- Tài liệu tham khảo: 


+ Giáo trình Tuyển nổi - NXB GTVT.


+ Giáo trình Tuyển trọng lực - Trường Đh Mỏ- Địa chất


+ Giáo trình Tuyển từ - tuyển điện- NXB GTVT


+ Các wedsite và mạng internet.

37. Lấy mẫu - phân tích: (2,2,0)

               



- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết để học: Học sau học phần : Chuẩn bị khoáng sản, Kỹ thuật tuyển

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: 

+ Phương pháp lấy mẫu khoáng sản và xây dựng được phương án lấy mẫu áp dụng đối với từng đối tượng cụ thể.

+ Phương pháp gia công mẫu từ mẫu cơ sở đến mẫu yêu cầu phân tích. Cách lập  sơ đồ gia công mẫu và việc gia công mẫu theo sơ đồ đã lập.

+ Các nguyên nhân gây ra sai số trong quá trình lấy mẫu, gia công, phân tích mẫu và biện pháp khắc phục.

- Trên cơ sở phân tích mẫu, kiểm tra các quá trình công nghệ tuyển.


- Tài liệu tham khảo: 


+ Bài giảng Lấy mẫu kỹ thuật - Trường Đại học Mỏ địa chất- 2004


+ TCVN, TCCS về phân tích chỉ tiêu chất lượng than, apatit, đồng…

38. Thực tập tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng
: (4,0,4) 




- Học phần này học trong học kỳ VI năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết để học: Học sau học phần CBKS, Kỹ thuật tuyển, Máy tuyển khoáng

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: 

+ Sử dụng và vận hành thuần thục các thiết bị, dụng cụ trong phòng thực hành.

     
+ Nắm vững quy trình thực hiện các bài thí nghiệm.

+ Thuần thục công tác lấy mẫu, gia công phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật đối với than và một số khoáng sản khác.

39. Tin ứng dụng chuyên ngành: (2,1,1)







- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

-  Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Nhập môn tin, Vẽ kỹ thuật.

- Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau:

+ Ứng dụng tin học để xây dựng các giản đồ đường cong khả tuyển, dự tính kết quả tuyển đối với từng đối tượng khoáng sản cụ thể.

+ Ứng dụng tin học vào việc thiết kế xưởng tuyển, nghiên cứu khả tuyển của vật liệu, mô hình hoá quá trình Tuyển khoáng.

- Tài liệu tham khảo:

+ Tin ứng dụng - Trường Đại học Mỏ - Đại chất  2003


+ Website và mạng internet.
40. Bảo vệ rơ le và tự động hóa: (2,0,2)





- Học phần này học trong học kỳ VII năm học thứ IV

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết mạch

- Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau:

    
+ Quy trình công nghệ để bảo vệ trong hệ thống điện (máy phát, trạm biến áp, đường dây tải điện…), ứng dụng của từng rơle trong từng trường hợp cụ thể.

     + Nắm được sơ đồ công nghệ của hệ thống điện và cách tính toán  sửa chữa các loại Rơle trong hệ thống điện.

- Tài liệu tham khảo:
+ Bảo vệ rơle trong hệ thống điện - Trần Đình Long, Trần Đình Châm, Nguyễn Hồng Thái -NXB KHKT- 1996.

+ Bảo vệ rơle và tự động hoá- Trần Quang Khánh- Nhà xuất bản giáo dục - Hà Nội- 2007.

41. Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết: (2,2,0)




- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết: Học sau các học phần Cơ học máy
42. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: (2,2,0)




- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết: Không.

Học phần này mô tả các tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hóa; Một số tiêu chuẩn liên quan đến kiểm tra chất lượng sản phẩm; Đo lường và quản lý đo lường; Chất lượng và quản lý chất lượng; Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000; Một số tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm sạch.

- Tài liệu tham khảo:
1- Giáo trình tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Lê Ngọc Châu - TS Phạm Hữu Giang, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất.

2- Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm sạch khoáng sản do Nhà nước ban hành.

3- Các wedsite và mạng internet.

43. Chế biến khoáng sản: (2,2,0)
- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết: Chuẩn bị khoáng sản, Kỹ thuật tuyển

Sau khi học xong học phần người học có kiến thức cơ bản sau:

+ Các phương pháp gia công chế biến khoáng sản: Các khái niệm, các phương pháp gia công theo độ hạt và thành phần khoáng sản.

+ Gia công chế biến theo nhóm khoáng sản: Than, kim loại, phi kim, vật liệu xây dựng…

- Tài liệu tham khảo:
1. Giáo trình Chế biến khoáng sản - Nguyễn Ngọc Phú - Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

2. Giáo trình Kỹ thuật tuyển - ĐH Công nghiệp Quảng Ninh.

3. Mineral processing technology - Wills BA - NXB Pergamon

4. Lý thuyết các quá trình điện phân, luyện kim - Đinh Phạm Thái - NXB GD.

44. Vật liệu điện: (2,2,0)







- Học phần này học trong học kỳ V năm học thứ III

- Điều kiện tiên quyết: 

- Sau khi học xong học phần  người học có kiến thức cơ bản về: Các loại vật liệu dẫn điện, cách điện, bán dẫn, điện môi, sự phóng điện trong các môi trường. Biết cách kiểm nghiệm vật liệu, sử dụng hợp lý trong công nghiệp.

	10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	TT
	HỌ TÊN
	Chuyên ngành
	Trình độ
	MÔN GIẢNG DẠY

	1
	Bùi Công Viên
	Ths
	SP kỹ thuật
	Hình hoạ -Vẽ kỹ thuật

	2
	Nguyễn Thành Trung
	CN
	SP kỹ thuật
	 

	3
	Nguyễn Bá Thiện
	Ths
	Cơ khí ôtô
	Sức bền vật liệu

	4
	Bùi Thanh Nhạn
	Ths
	KT cầu đường
	

	5
	Nguyễn Chí Thanh
	Kỹ sư
	Cơ tin
	Cơ lý thuyết

	6
	Hoàng Thanh Vân
	Ths
	Vật lý vật liệu
	

	7
	Nguyễn Đức Tính
	TS
	Toán cơ
	Cơ học máy

	8
	Trịnh Văn Quyền
	Ths
	Máy và TB Mỏ
	

	9
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB Mỏ
	Thuỷ lực-Máy thuỷ khí

	10
	Trịnh Văn Quyền
	Ths
	Máy và TB Mỏ
	

	11
	Đỗ Thảo Dịu
	Ths
	Kinh tế QTDN
	Kinh tế tổ chức

	12
	Bùi Thị Thuý Hằng
	Ths
	Kinh tế QTDN
	 

	13
	Tống Thị Phượng
	Ths
	Tự động hoá
	Lý thuyết mạch

	14
	Nguyễn Thế Vĩnh
	Ths
	Mạng và CCĐ
	

	15
	Trần Thị Thanh
	Ths
	Máy và TB Mỏ
	Cung cấp nước và khí

	16
	Trần Đình Hưởng
	Ths
	Máy và TB Mỏ
	

	17
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Ths
	Tuyển khoáng
	Chuẩn bị khoáng sản

	18
	Bùi Kim Dung
	Đại học
	Tuyển khoáng
	 

	19
	Nguyễn Thị Phương
	Ths
	Tuyển khoáng
	Kỹ thuật tuyển

	20
	Lưu Quang Thuỷ
	Ths
	Tuyển khoáng
	 

	21
	Đỗ Văn Thược
	Đại học
	Tuyển khoáng
	Máy tuyển khoáng

	22
	Nguyễn Thị Thanh
	Đại học
	Tuyển khoáng
	 

	23
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Ths
	Tuyển khoáng
	Lấy mẫu- phân tích

	24
	Nguyễn Thị Mai
	Ths
	Tuyển khoáng
	 

	25
	Hoàng Thị Bích Hoà
	Ths
	Tuyển khoáng
	An toàn-Môi trường NMT

	26
	Trần Thị Duyên
	Đại học
	Tuyển khoáng
	 

	27
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Th s
	Tuyển khoáng
	Nghiệp vụ giám định KLSP

	28
	Nguyễn Thị Thanh
	Đại học
	Tuyển khoáng
	 

	29
	Nguyễn Thị Phương
	Ths
	Tuyển khoáng
	Thực tế tuyển KSR

	30
	Lưu Quang Thuỷ
	Ths
	Tuyển khoáng
	 

	31
	Trần Hữu Phúc
	TS
	Điện khí hoá
	Điện khí hoá NMT

	32
	Dương Thị Lan
	Ths
	Điện khí hoá
	 

	33
	Phạm Anh Mai
	Ths
	TĐH
	TT máy điện; TTTBĐ

	34
	Nguyễn Đức Quý
	Ths
	Điện khí hoá
	

	35
	Vũ Thị Ánh Tuyết 
	KS
	Tuyển khoáng
	Thực hành tuyển khoáng

	36
	Hoàng Thị Bích Hoà
	Ths
	Tuyển khoáng
	 

	37
	Trần Hữu Phúc
	TS
	Điện khí hoá
	Cung cấp điện + Đồ án

	38
	Dương Thị Lan
	Ths
	Điện khí hoá
	 

	39
	Trần Hữu Phúc
	TS
	Điện khí hoá
	Trang bị điện NMT

	40
	Nguyễn văn Quân
	Ths
	Điện khí hoá
	

	41
	Nguyễn Đức Quý
	Ths
	Điện khí hoá
	

	42
	Nguyễn Đình Hảo
	Đại học
	Cơ điện
	Thực tập cơ máy

	43
	Nguyễn Đình Quyết
	Đại học
	Cơ điện
	

	44
	Đặng Ngọc Huy
	Ths
	Tự động hoá
	 TĐH q trình T. khoáng

	45
	Nguyễn Thị Thuỳ
	Ths
	Tự động hoá
	 

	46
	Trịnh Văn Quyền
	Ths
	Máy và TB Mỏ
	Vận tải – Kho chứa

	47
	Đặng Đình Huy
	Ths
	Máy và TB Mỏ
	

	48
	Nguyễn Thị Thương Duyên
	Ths
	Điện khí hoá
	Máy điện- 

	49
	Đỗ Chí Thành
	Ths
	TĐH
	Truyền động điện

	50
	Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Ths
	Tuyển khoáng
	An toàn môi trường NMT

	51
	Bùi Kim Dung
	Đại học
	Tuyển Khoáng
	 

	52
	Nguyễn Văn Chung
	Ths
	Điện khí hoá
	Thiết bị điện

	53
	Bùi Trung Kiên
	Ths
	TĐH
	

	54
	Lê Quyết Thắng
	Ths
	Điện khí hoá
	Điện tử công nghiệp


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

11.1. Các phòng thí nghiệm, thực hành và xưởng thực tập
Các phòng học chuyên dùng được trang bị đủ thiết bị và số lượng đáp ứng cho 30 đến 60 sinh viên thực hành trong một đợt theo các bài thực hành được quy định trong chương trình đào tạo.

	TT
	Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Phòng chuyên dùng học ngoại ngữ
	Tại trường
	Đủ thiết bị

	2
	Phòng thí nghiệm hóa học
	Tại trường
	Đủ thiết bị

	3
	Phòng thực hành Tuyển khoáng
	Tại trường
	Đủ thiết bị

	4
	Phòng thực hành máy điện –TBĐ
	Tại trường
	Đủ thiết bị

	5
	Phòng thực hành Đo lường- KTĐ
	Tại trường
	Đủ thiết bị

	6
	Thực tậpsản xuất;  tốt nghiệp
	Tại  cơ sở sản xuất
	


11.2. Th​ư viện

Hiện tại Nhà tr​ường  đã hoàn thiện Trung tâm Thông tin và Thư​ viện (3 tầng - diện tích sàn 2.313 m2) với trên 5.200 đầu sách, hơn 50.000 bản sách và tài liệu tham khảo cho các ngành nói chung và ngành Cơ điện Tuyển khoáng nói riêng, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên và giáo viên. Nhà trường đang từng bư​ớc triển khai và hoàn thiện thư​ viện điện tử tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, sinh viên truy cập tìm hiểu những tài liệu khoa học công nghệ mới phục vụ công tác dạy và học cũng như​ nghiên cứu khoa học.

11.3. Tài liệu giảng dạy, học tập

Trong nhiều năm, Nhà tr​ường đã đư​ợc phép tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Cơ điện tuyện khoáng trình độ cao đẳng và Ngành Tuyển khoáng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp nhiều năm do đó đã có thời gian, điều kiện để chuẩn bị bài giảng, giáo trình bậc Đại học của ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng. Nhà trư​ờng đã hợp tác với Trường Đại học Mỏ - Địa chất mua các giáo trình ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng để tham khảo. Hàng năm Nhà tr​ường có kế hoạch kinh phí để bổ sung tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, do đó việc bổ sung tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo của tr​ường sẽ đ​ược thực hiện.

12. Hướng dẫn thực hiện ch​ương trình 


- Kiến thức trong chương trình đào tạo là kiến thức bắt buộc phải có;

- Trình tự giảng dạy các học phần có thể điều chỉnh nhưng bắt buộc phải đảm bảo điều kiện lôgic nhận thức khi học các học phần.

- Khóa luận tốt nghiệp hoặc đăng ký học học phần chuyên sâu thay thế, sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, được công bố ngay đầu năm thứ 2 để cho sinh viên tự chọn và chuẩn bị;


- Tổ chức thực hiện chương trình theo quy định tại Quy chế đào tạo ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh.








 HIỆU TRƯỞNG


 Ts. Nguyễn Đức Tính

An toàn –


Môi trường tuyển


(2,2,0)





Sức bền vật liệu


(2,2,0)





GDQP- HP3


(3,2,1)





Tiếng Anh cơ bản


(4,4,0)





Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin


DC 002


(3,3,0)





GDTC (3,0,3)





Hóa đại cương


(2,2,0)





Tự chọn 1/5


-  Tiêu chuẩn đo lường


- Vật liệu điện


- Chế biến khoáng sản


- Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết


- Bảo vệ rơle và tự động hóa


                      (2,2,0)





HỌC KỲ I 


(19)





HỌC KỲ VI


(14)





HỌC KỲ V


(18)





HỌC KỲ IV + HP1 -GDQP


(19)





HỌC KỲ III


(19)





HỌC KỲ II


(20)





Lấy mẫu


(2,2,0)





Chuẩn bị khoáng sản


(2,2,0)





Kỹ thuật tuyển 


(3,3,0)





Máy điện


(3,3,0)





Tự chọn 1/4


- Xác suất thống kê


- Phương pháp tính 


- Môi trường công nghiệp


- Địa lý kinh tế


       (2,2,0)





Khóa luận tốt nghiệp


(5,0,5)





Thực tập SX (2,0,2)


Thực tập Tốt nghiệp


(3,0,3)





Thực hành tổng hợp tuyển khoáng


(4,0,4)





Tin ứng dụng


(2,1,1)





Cung cấp điện


(3,2,1)





Thực tập máy điện (2,0,2) + TT Thiết bị điện 


(2,0,2)





Máy tuyển khoáng


(3,3,0)





TT Cơ máy


(3,0,3)





Tham quan XNT


(1,0,1) HỌC KỲ3





Thiết bị điện


(2,2,0)





Vận tải- kho chứa


(2,2,0)





Tiếng Anh chuyên ngành


(2,2,0)





Nguyên lý chi tiết máy


(2,2,0)





Giải tích mạch điện


(3,2,1)





Đường lối cách mạng


Của cách mạng


Đảng Cộng sản Việt Nam


DC 001


(3,3,0) Học kỳ II





Thủy lực-Máy thủy khí 


(2,2,0)








Đo lường điện- điện tử


(2,2,0)





Cơ lý thuyết


(2,2,0)








Tư tưởng 


Hồ Chí Minh


DC 003


(2,2,0)





GDQP- HP2


(2,0,2)





Vật lý đại cương


DC 014


(4,3,1,)





Pháp luật đại cương


DC 004


(2,2,0)





Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1


DC 001


(2,2,0)





Hình hoạ- vẽ kỹ thuật


(3,2,1)





Toán cao cấp 1


DC 012


(3,3,0)





Sử dụng năng lượng hiệu quả


(2,2,0)





Nhập môn tin


(3,2,1)
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